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	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	*) Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay - Vai
- Lưng, bụng, lườn:
- Chân- bật

	*  Dạy trẻ thông qua các hoạt động : 
+ Thể dục sáng, HĐ học. BTPTC:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay 2, 3: Đưa tay ra trước, sang ngang: Đánh chéo tay ra phía trước, sau

- Chân 1,2: Khụy gối. Nâng cao chân, gập gối

- Bụng 2,3:  Đứng cúi về trước, Đứng

quay người sang bên.
	

	5.Nhảy được xuống từ độ cao 45 cm
	- Nhảy lò cò 5m.
	- Hoạt động học:

+ Nhảy lò cò 5m
	

	8.Phối hợp tay mắt trong vận động; 

-  Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m). 
	- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m). 

	- Hoạt động học:

 - Ném trúng đích bằng 1 tay 
	

	DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE
	
	

	12. Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...
	- Trẻ nhận biết tên các món ăn thông qua việc nghe giới thiệu các món ăn ở lớp, ở nhà.Xem vi deo cách chế biến các món ăn đơn giản.Sắp xếp qui trình chế biến các món ăn đơn giản.
- Bé tập làm nội chợ: Nhặt rau rửa rau, cuốn nem, nặn bánh trôi...
	-  Dạy trẻ thông qua hoạt động: 
- Hoạt động vui chơi ( Góc phân vai)
- Hoạt động chiều


	

	15. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.

	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	-  Dạy trẻ thông qua hoạt động:

- Giờ ăn trưa  

- Hoạt động vui chơi


	

	II. Phát triển nhận thức
	
	

	* MTXQ

21.  Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như: đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng: Tại sao? Để làm gì? Tại sao có mưa?...
	- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa, cây cối với môi trường sống.
	- Dạy trẻ thông qua  các hoạt  động học: 

- Tìm hiểu về 1 số loại quả ( EM 15 )
- Tìm hiểu về một số loại cây lương thực. ( EM 20)
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động chiều

- Học mọi lúc mọi nơi
	

	22.  Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét lá, hoa, quả, con vật…,và thảo luận về đặc điểm của đối tượng.  
	- Gọi tên, đặc điểm, ích lợi, tác hại của  cây, hoa, quả...
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số cây, hoa, quả. 
- Phân loại cây, hoa, quả, theo 2-3 dấu hiệu.
	
	

	24.  Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên.
	- Quá trình phát triển của cây,điều kiện sống của một số loại cây; điều kiện sống của một số loại cây, con vật.
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa.
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	
	

	25.Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát triển
	- Tìm hiểu một số loại hoa
- Sự phát triển của cây. Điều kiện sống của cây.
	
	

	34. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, biết tạo nhóm trong phạm vi 10 
- Thi lấy đồ dùng theo yêu cầu, đếm và so sánh kết quả giữa các nhóm chơi.
	- Hoạt động học

+ Đếm đến 8, nhận biết nhóm có số lượng là 8, số 8(EM 10)
- HĐ vui chơi/ HĐ NT
- Hoạt động chiều
	

	35.  So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- Hoạt động học

+ So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 8. 
- HĐ vui chơi/ HĐ NT
- Hoạt động chiều
	

	36. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	-  Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.

	- Hoạt động học:

+ Gộp/tách số lượng trong phạm vi 8.

- Hoạt động chiều
	

	41.Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
	- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
	
	

	33. Trẻ thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án steam
	Từ đó phát triển năng khiếu sở thích, nghệ thuật giúp trẻ, đặc biệt là trẻ tư duy sáng tạo, tìm ra cách giải quyết vấn đề sao cho thật khéo léo.
	* Dự án STEAM

- Làm bao lì xì ( EDP)

	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	
	

	62. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn giản, câu mở rộng, câu phức.

- Sử dụng các từ hình tượng.
	- Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

- Làm quen với câu từ tiếng việt

- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	

	65. Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hành động.
	- Trao đổi bằng lời nói để thống nhất các đề xuất trong cuộc chơi với các bạn.
- Hướng dẫn bạn đang cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó.
- Hợp tác trong quá trình hoạt động, các ý kiến không áp đặt hoặc dùng vũ lực bắt bạn phải thực hiện theo ý của mình.
	
	

	66.  Đọc biểu cảm bài thơ đồng giao ca giao
	- Thể hiện sự hiểu biết về nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... đã nghe biểu hiện qua khả năng phản ứng phù hợp với các câu hỏi của giáo viên và qua các hoạt động vẽ, đóng kịch, hát, vận động và kể lại chuyện theo đỳng trình tự...


	- Hoạt động học: 
- Thơ: Hoa cúc vàng.

- Truyện: Sự tích cây vú sữa
- Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo theo tranh có chủ đề, qua đồ vật.

+ Giải câu đố, đọc đồng dao, ca dao, vè về hoa quả, rau...

- Hoạt động ngoài trời 
- Hoạt động chiều
	

	69. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện..... trong nội dung chuyện.
	- Kể chuyện sáng tạo.
	
	

	70.  Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách trạng thái..... của nhân vật.
	- Nói được tên, hành động của nhân vật, tình huống trong câu chuyện.
- Nói tính cách nhân vật, đánh giá được hành động.
	
	

	79. Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái đó.
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	- Hoạt động học: 

+ Làm quen chữ cái b, d, đ  ( EL 17)
+ Làm quen chữ cái l, m, n ( EL 15)

- Hoạt động chiều

- Hoạt động ngoài trời
	

	80. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
	- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
- Hướng viết các nét chữ.
	- Hoạt động học: 

+ Tập tô chữ cái  b, d, đ

+ Tập tô chữ cái  l, m, n
- Hoạt động chiều
	

	81. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt.
- Hướng viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	
	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
	
	

	88. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác.
- Làm những công việc vừa sức.
	* Dạy trẻ thông qua hoạt động vui chơi

+ Đóng vai:  Gia đình, bán hàng, cửa hàng bán hoa/quả. ( EL 28)
+ Góc xây dựng: Xây dựng vườn rau của bé/ Xây vườn hoa/công viên cây xanh.

+ Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách truyện về TGTV. Làm sách theo chủ đề( EL 11)
+ Góc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, tô màu các loại cây xanh, hoa quả, các loại bánh trong dịp tết.
+ Góc âm nhạc: Trang trí dụng cụ âm nhạc,Hát múa trong chủ đề.
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới nước, lau lá…

+ Trò chơi có luật: 
- Chơi VĐ: Hái táo; Trồng nụ trồng hoa, gieo hạt
- Chơi HT: Chọn rau; Chọn quả; Hái quả; Kể đủ ba thứ

- Chơi dân gian: Rồng rắn lên mây; Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống.
- Hoạt động trải nghiệm:

+ Dạy trẻ làm hoa quả dầm
- HĐ GDKNS – KNXH
+ Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh khi ăn hoa quả
+ Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc cây
	

	89. Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
	- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày: vệ sinh cá nhân, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định,...
	
	

	91. Trẻ nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ...qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác
	- Nhận ra trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp.
	
	

	97. Thực hiện một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng.
	- Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	
	

	101. Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.

	
	

	103. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
	- Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối.
	
	

	105. Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường.
	- Nhắc nhở bạn thực hiện hành vi bảo vệ môi trường.
	
	

	V. Phát triển thẩm mỹ
	

	106. Nhận ra giai điệu (vui, buồn, êm dịu) của bài hát hoặc bản nhạc.
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
- Nghe các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	- Hoạt động học: 

- Dạy hát + VĐ: Màu hoa; Em yêu cây xanh; Hoa trường em.
- Nghe hát: Cây trúc xinh; Em đi giữa biển vàng
- Nghe bài hat sắp học: Em đi qua ngã tư đường phố
- Trò chơi: Đi theo nhịp điệu ( EL 20)

Đóng băng ( EL 23).
- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Mọi lúc mọi nơi


	

	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ cử chỉ.
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giao dục mầm non.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát.

	
	

	110. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.

	
	

	111. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp) với BH, bản nhạc một cách phù hợp.

	
	

	113.  Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	*  Dạy trẻ thông qua HĐ học:
- Xé dán cây xanh( ý thích ) 
- Vẽ bông hoa ( Mẫu) 
- Hoạt động ngoài trời

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều


	

	114.  Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	117.  Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hinh theo ý thích.
	
	

	119.  Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
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